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HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN NỀN MÓNG XÂY DỰNG DÂN DỤNG 

VÀ CÔNG NGHIÊP 

MÓNG CỌC KHOAN NHỒI 

Mỗi sinh viên có một số liệu riêng: Công trình và tải trọng tiêu chuẩn ở cao trình chân cột 

(đỉnh bệ); tiết diện cột. Số liệu về địa chất công trình (hình trụ lỗ khoan, bảng chỉ tiêu cơ 

lý) 

YÊU CẦU ĐỒ ÁN 

Thuyết minh tính toán thiết kế được trình bày trên giấy A4 đánh máy theo trình tự: 

1. Bìa 

2. Thông tin đề bài 

3. Phần 1: Xử lý số liệu  

Xử lý số liệu địa chất 

Nhận xét và kiến nghị 

4. Phần 2: Thiết kế kỹ thuật 

 Đưa ra phương án lựa chọn móng cọc khoan và vị trí đặt móng. 

 Xác định các thông số về cọc (chọn tiết diện cọc, cao độ mũi cọc, sơ bộ chiều dài bệ 

cọc) 

 Xác định sức chịu tải dọc trục của cọc theo vật liệu và theo đất nền. 

 Xác định số lượng cọc, bố trí cọc trong móng 

 Xác định tải trọng tác dụng xuống đáy bệ móng 

 Xác định nội lực cọc theo phần mềm GEO5 

 Kiểm tra điều kiện áp lực xuống đỉnh cọc 

 Kiểm tra độ lún của móng (Dựa trên kết quả phần mềm GEO5) 

5. Bản vẽ thể hiện: Bản A3 

Yêu cầu: Mỗi hình đều phải có đầy đủ các kính thước: kính thước chi tiết và kích thước 

tổng) 

Quy cách viết chữ trong bản vẽ, đường gióng kích thước phải thống nhất trong 1 bản 

vẽ và thống nhất với các bản vẽ còn lại. 

 01. Bản vẽ Bố trí chung : (tỷ lệ từ 1/100 đến 1/200) có Trụ địa chất. 

 01. Bản vẽ lồng cốt thép cọc khoan nhồi (tỷ lệ 1/20 – 1/10) 

 01. Chi tiết đài cọc (tỷ lệ từ 1/50 – 1/30) trong đó cốt thép được tham khảo từ bản vẽ 

khác 

Các số liệu được vẽ trong bản vẽ phải là kết quả của bản tính đưa lại. Các bản vẽ phải được 

vẽ theo tỷ lệ nhất định để hợp lý trong bản vẽ, phải vẽ đúng kích thước của nó. 

THÔNG TIN ĐỀ BÀI  
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Tải trọng tiêu chuẩn dưới chân cột (đỉnh bệ móng) và tiết diện cột là bcxlc(cm).  

tc tc tcV (KN);M (KN.m);H (KN) (Số hiệu 1-10) 

Địa chất theo số hiệu lỗ khoan BH1-BH4, bảng chỉ tiêu cơ lý. 

Sinh viên đóng tờ giao đề có tải trọng và Lỗ khoan được giao vào thông tin đề bài 

 

PHẦN I 

BÁO CÁO KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH 

I. ĐÁNH GIÁ VỀ ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH. 

Căn cứ vào bảng lỗ khoan địa chất và bảng số liệu địa chất: 

- Xác định tên, trạng thái của đất và đưa ra kết luận. 

- Tính toán bổ sung các chỉ tiêu có liên quan và các chỉ tiêu vật lý của đất không được thí 

nghiệm. 

- Tính toán các chỉ tiêu đặc trưng cơ học của đất: Đặc trưng về độ bền và đặc trưng về biến 

dạng. 

Mô tả sơ bộ cấu tạo địa chất khu vực xây dựng như:  Tên các lớp đất, số lỗ  khoan, cao độ 

mặt trên, cao độ mặt dưới,, chiều dày và trạng thái của đất, chỉ số SPT. 

Ví dụ 1: Tính toán và đánh giá điều kiện địa chất công trình  

Lớp đất 1 có chiều dày 8m, lớp 2 dày 3,9m; lớp 3 dày 5m 

Độ sâu mực nước ngầm -2,2m 

Lớp Chiều 
dày 
(m) 

W WL, 
% 

Wp, 
% 

3

w (kN / m )  
Tỷ 

trọng 
hạt 


(độ) 

C(kPa) Kết quả thí nghiệm nén ép e-p 
với áp lực nén p (kPa) 

Kết quả 
xuyên 
tĩnh 

qc(Mpa) 

Kết quả 
xuyên 
tiêu 

chuẩn N 
100 200 300 400 

1 8 37,2 33,7 21,5 17,3 2,65       0,2 2 

2 3,9 43,1 46,2 28,2 17,8 2,67 6o10 11,5 1,147 
 

1,111 
 

1,08 
 

1,061 
 

0,26 
 

3 
 

3 5 28,8 42 25,2 19 2,7 15o15 28 0,795 0,772 0,752 0,73 2,67 17 

 

Lớp  Thành phần hạt (%) tương ứng với các cỡ hạt W(%) Tỷ 
trọng 
hạt 

Trọng lượng 
thể tích tự 

nhiên 
3

w (kN / m )  

Góc 


(độ) 

qc(MPa) N 

Hạt sỏi Hạt cát Hạt mịn Hạt sét 

Thô To Vừa Nhỏ Mịn 
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>10 10-
5 

5-
2 

2-1 1-
0,5 

0,5-
0,25 

0,25-
0,1 

0,1-
0,05 

0,05-
0,01 

0,01-
0,002 

<0,002 

4    17 37,5 15,5 12 8 6 3  17 2,64   9 25 

Lớp 1: 

Lớp Chiều 
dày 
(m) 

W WL, 
% 

Wp, 
% 

3

w (kN / m )    
(độ) 

C(kPa) Kết quả thí nghiệm nén ép e-p 
với áp lực nén p (kPa) 

qc(Mpa) N 

100 200 300 400 

1 8 37,2 33,7 21,5 17,3 2,65       0,2 2 

- Hệ số rỗng tự nhiên 

 

w

1 0,01W 2,65x9,81(1 0,01x37,2)
e 1 1 1,062

17,3

  
    


 

Xác định trọng lượng thể tích đẩy nổi: 

    3n

dn

1 2,65 1 9,81
7,85(kN / m )

1 e 1 1,062

   
   

 
 

Chỉ số dẻo: 

 P L PI W W  = 0,337 - 0,215 = 0,122; 

Theo bảng 6 - TCVN 9362:2012; 0,07 < IP = 0,122 < 0,17; đất thuộc loại á sét. 

Trạng thái của đất theo chỉ số sệt: 

 P
L

L P

W W 0,372 0,215
I 1,287

W W 0,122

 
  


 

Theo bảng 7 - TCVN 9362:2012IL = 1,287 > 1; đất ở trạng thái nhão.  

Cùng với các đặc trưng xuyên tĩnh qc=0,2Mpa và xuyên tiêu chuẩn N=2 cho biết lớp đất 

thuộc loại mềm yếu. Vậy lớp 1 thuộc loại á sét nhão. 

Xác định góc ma sát trong và lực dính: với đất loại sét, theo Phụ lục E - TCVN 

9352:2012, lực dính kết không thoát nước Cu xác định theo công thức: 

 c o
u

q 200 17,3x4
C 13,08kPa; 0

10 10

  
      

0 : Áp lực bản thân của đất tại độ sâu thí nghiệm, đơn vị kPa, (Khi xác định 0 ở đây có 

thể lấy giá trị trung bình ứng với độ sâu tại giữa lớp đất) 

Lớp 2: 
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Lớp Chiều 
dày 
(m) 

W WL, 
% 

Wp, 
% 

3

w (kN / m )    
(độ) 

C(kPa) Kết quả thí nghiệm nén ép e-p 
với áp lực nén p (kPa) 

qc(Mpa) N 

100 200 300 400 

2 3,9 43,1 46,2 28,2 17,8 2,67 6o10 11,5 1,147 
 

1,111 
 

1,08 
 

1,061 
 

0,26 
 

3 
 

Xác định hệ số rỗng 

 

w

1 0,01W 2,67x9,81(1 0,01x43,1)
e 1 1 1,106

17,8

  
    


 

Xác định dung trọng đẩy nổi: 

    3n

dn

1 2,67 1 9,81
7,78(kN / m )

1 e 1 1,106

   
   

 
 

Xác định tên đất theo chỉ số dẻo: 

IP = WL – WP = 0,462 - 0,282 = 0,18; 

Theo bảng 6 - TCVN 9362:2012, IP = 0,18 > 0,17; đất thuộc loại sét. 

Xác định trạng thái của đất theo chỉ số sệt: 

P
L

L P

W W 0,431 0,282
I 0,83

W W 0,18

 
  


 

Theo bảng 7 - TCVN 9362:2012; 0,75 < IL = 0,83 < 1; đất ở trạng thái dẻo nhão. Vậy lớp 

2 thuộc loại sét dẻo nhão. 

Lớp 3: 

Lớp Chiều 
dày 

(m) 

W WL, 
% 

Wp, 
% 

3

w (kN / m )    
(độ) 

C(kPa) Kết quả thí nghiệm nén ép e-p 
với áp lực nén p (kPa) 

qc(Mpa) N 

100 200 300 400 

3 5 28,8 42 25,2 19 2,7 15o15 28 0,795 0,772 0,752 0,73 2,67 17 

Xác định hệ số rỗng 

 

w

1 0,01W 2,7x9,81(1 0,01x28,8)
e 1 1 0,8

19

  
    


 

Xác định dung trọng đẩy nổi: 

    3n

dn

1 2,7 1 9,81
9,29(kN / m )

1 e 1 0,8

   
   

 
 

Xác định tên đất theo chỉ số dẻo: 

IP = WL – WP = 0,42 - 0,252 = 0,168 
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Theo bảng 6 - TCVN 9362:2012; 0,07 < IP = 0,168 < 0,17; đất thuộc loại á sét. 

Xác định trạng thái của đất theo chỉ số sệt: 

P
L

L P

W W 0,288 0,252
I 0,214

W W 0,168

 
  


 

Theo bảng 7 - TCVN 9362:2012; 0 < IL = 0,214 < 0,25; đất ở trạng thái nửa cứng. 

Vậy lớp 3 thuộc loại á sét nửa cứng. 

Lớp 4: 

Lớp  Thành phần hạt (%) tương ứng với các cỡ hạt W(%) Tỷ 
trọng 
hạt 

Trọng lượng 
thể tích tự 

nhiên 
3

w (kN / m )  

Góc 


(độ) 

qc(MPa) N 

Hạt sỏi Hạt cát Hạt mịn Hạt sét 

Thô To Vừa Nhỏ Mịn 

>10 10-
5 

5-
2 

2-1 1-
0,5 

0,5-
0,25 

0,25-
0,1 

0,1-
0,05 

0,05-
0,01 

0,01-
0,002 

<0,002 

4    17 37,5 15,5 12 8 6 3  17 2,64 18,48 38,2o 9 25 

Xác định tên đất: lượng hạt có đường kính > 0,5 mm:  

17+ 37,5 = 54,5% > 50% 

Theo bảng 2 - TCVN 9362:2012, đất thuộc loại cát thô. 

Xác định trạng thái của đất: căn cứ kết quả xuyên tĩnh pt= qc = 9 MPa; 5 MPa < qc<15 

MPa; tra bảng 5 - TCVN 9362:2012, đất thuộc loại chặt vừa. Tương ứng hệ số rỗng 

e = 0,55 ÷ 0,7, nội suy từ pt tìm được e = 0,64. Vậy lớp 4 thuộc loại cát thô chặt vừa. 

Xác định dung trọng tự nhiên: 

  3

w

1 0,01W 2,64x9,81(1 0,17)
18,48kN / m

1 e 1 0,64

  
   

 
 

Xác định dung trọng đẩy nổi: 

    3n

dn

1 2,64 1 9,81
9,81(kN / m )

1 e 1 0,64

   
   

 
 

Đỗ bão hòa 

W 2,64x0,17
G 0,7

e 0,64


    

Theo bảng 4 – TCVN 9362:2012, G trong khoảng 0,5 0,8 ; vậy cát ở trạng thái ẩm. 
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Xác định góc ma sát trong và lực dính, mô đun biến dạng E bằng sử dụng hệ số rỗng 

e=0,64 với cát thô, tra bảng B1-TCVN 9362-2012, tìm được o

tc tc38,2 ;c 0kPa   ; 

E=31Mpa 

Kết quả trụ địa chất như sau: 

 

II. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ: 

Nhận xét về khả năng chịu lực các lớp đất. Kiến nghị chọn loại móng (móng cọc khoan) 

và đặt vào lớp đất nào? 

Nhận xét: qua các chỉ tiêu như trên, ta nhận thấy lớp 1 và lớp 2 thuộc loại đất yếu, lớp 3 

và 4 đều có thể lựa chọn để đặt mũi cọc. 

 

  

MNN
AÙÙ seùt nhaõo; kN/m3,

c=13,08 kPa, 0

Seùt deûo nhaõo; kN/m3,

c=11.5 kPa, 6010'

AÙÙ seùt - nöûa cöùng; kN/m3,

c=28 kPa, 15015'

Caùt thoâ - chaët vöøa kN/m3,

c=0 kPa, 38012'

2,2 m

5,8 m

 Beà

daøy
Coät ñòa

chaát
Moâ taû vaø phaân loaïi ñaát

2,2 m

8 m

16,9 m

Ñoä

saâu

11,9 m

AÙÙ seùt nhaõo; kN/m3,

c=13,08 kPa, 0

1

2

3

4
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PHẦN II 

THIẾT KẾ KỸ THUẬT 

 

I. CHỌN CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA MÓNG CỌC KHOAN 

1. Chiều dài và tiết diện cọc 

Cao trình đặt mũi cọc: căn cứ vào trụ địa chất và đánh giá điều kiện đất nền ở phần 1, lựa 

chọn lớp  để đặt mũi cọc và độ chôn sâu vào lớp đất chịu lực 

Cao trình mũi cọc ở độ sâu ( không kể phần vát nhọn của mũi cọc 

Chiều dài tính toán của cọc: Ltt từ đáy bệ móng đến mũi cọc 

Chiều dài thực tế phải gia công cọc bao gồm chiều dài tính toán; chiều dài đoạn ngàm vào 

trong đài (Lng=15cm) và chiều dài đoạn mũi cọc (Lm =0,5x đường kính cọc); chiều dài đoạn 

bê tông xốp đầu cọc đập bỏ, lb=1m 

L=Ltt+Lng+Lm+lb 

2. Vật liệu cọc 

Kích thước cọc: 

+ Đường kính cọc D 

+ Đường kính cốt thép dọc   

+ Số lượng thanh cốt thép dọc chủ 

+ Mác bê tông: # tương đương cấp độ bền  

+ Vật liệu thép: AII 

3. Lựa chọn phương pháp thi công cọc 

Cọc bê tông cốt thép đổ tại chỗ trong dung dịch vữa sét (cọc khoan nhồi) 

II. TỔ HỢP TẢI TRỌNG TÁC DỤNG TẠI ĐỈNH BỆ MÓNG 

Tải trọng tiêu chuẩn đặt tại chân cột (đỉnh bệ móng) 

0,tc 0,y,tc 0,x,tcV (KN);M (KN.m);Q (KN)  

Với n- hệ số vượt tải lấy theo trường hợp tải trọng là tĩnh tải là 1,35. Ta có được tải trọng 

tính toán: 

𝑉0,𝑡𝑡 = 𝑉0,𝑡𝑐 × 1,35(𝐾𝑁);𝑀0,𝑦,𝑡𝑐 = 𝑀0,𝑦,𝑡𝑐 × 1,35(𝐾𝑁.𝑚); 𝑄0,𝑥,𝑡𝑐 = 𝑄0,𝑥,𝑡𝑐 × 1,35(𝐾𝑁) 
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III. XÁC ĐỊNH SỨC CHỊU TẢI CỦA CỌC 

1. Xác định sức chịu tải của cọc theo cường độ vật liệu 

Theo TCVN 5574-2018 

 '

v cb cb b b s sR R A R A      

Trong đó: Theo 7.1.9 TCVN 10304-2014 

γcb - hệ số kể đến việc đổ bê tông trong khoảng không gian chật hẹp của hố và ống vách, 

γcb = 0,85; 

γ’cb - hệ số kể đến phương pháp thi công cọc như sau: 

Trong nền đất dính, nếu có thể khoan và đổ bê tông khô, không phải gia cố 
thành, khi mực nước ngầm trong giai đoạn thi công thấp hơn mũi cọc thì γ’cb = 1,0; 

Trong các loại đất, việc khoan và đổ bê tông trong điều kiện khô, có dùng tới ống vách 

chuyên dụng, hoặc guồng xoắn rỗng ruột γ’cb = 0,9; 

Trong các nền, việc khoan và đổ bê tông vào lòng hố khoan dưới dưới nước 
có dùng ống vách giữ thành, γ’cb = 0,8; 

Trong các nền, việc khoan và đổ bê tông vào lòng hố khoan dưới dung dịch 
khoan hoặc dưới nước chịu áp lực dư (không dùng ống vách), γ’cb = 0,7. 

Ab - diện tích tiết diện ngang cọc, (m2); 

Rb - cường độ tính toán của bê tông cọc, (kPa); 

As - diện tích tiết diện ngang cốt thép, (m2);  

Rs - cường độ tính toán của cốt thép, (kPa). 

 - hệ số uốn dọc của cọc, tính theo công thức sau: 

  21,028 0,0000288 0,0016       

Với λ - độ mảnh của cọc: λ = ly/r (r - bán kính cọc tiết diện hình tròn hoặc cạnh cọc tiết 

diện hình vuông)  

Ở đây: ly - chiều dài tính toán của cọc, xác định như sau: 

ly = νl; l - chiều dài cọc; ν - hệ số kể đến liên kết hai đầu của cọc: ν = 0,5 khi đỉnh cọc ngàm 

vào đài và mũi cọc ngàm vào đá, đất cứng; ν = 0,7 khi đỉnh cọc ngàm vào đài và mũi cọc 

treo trong đất hoặc tựa lên đá và đất cứng. 
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Bảng tra thông số vật liệu 

 

Ví dụ 1: Tính sức chịu tải của cọc khoan theo vật liệu: 

Cốt thép dọc loại AII- Rs=280000kPa. Giới hạn chảy Rc = 300 MPa = 300000 kPa. 

Cọc chịu tải lệch tâm, hàm lượng thép  = 0,4  0,65%, chọn  = 0,5%. Diện tích tiết 

diện ngang của cọc 0,502 m2, diện tích cốt thép yêu  cầu khoảng 0,5% x 0,502 x104 = 25,1 

cm2,  Chọn 12ф16 - As = 24,13 cm2; Cốt đai chọn loại AI - Rs = 225000 kPa; Cốt thép đai 

và thép móc cẩu chọn loại AI-Rs=225000kPa; 

Sơ bộ chọn bê tông cọc cấp độ bền B20- Rb=11500 kPa; Rbt=900 kPa. Mô đun đàn hồi 

Eb=27000Mpa. 

Cọc đường kính D=100cm; Chiều dài cọc 20m 

 '

v cb cb b b s sR R A R A      

γcb - hệ số kể đến việc đổ bê tông trong khoảng không gian chật hẹp của hố và ống vách,  

γcb = 0,85; 

γ’cb - hệ số kể đến phương pháp thi công cọc như sau: thi công bê tông dưới huyền phù sét,  

γ’cb = 0,70. 

Xác định hệ số uốn dọc: 

21,028 0,0000288 0,0016       

Với  - Độ mảnh của cọc: yl / r(r 0,5m)    



Hướng dẫn Đồ án Nền móng Xây dựng dân dụng và công nghiệp 

 

10 

yl .l  với l là chiều dài cọc; l = 20m; =0,7 (đỉnh cọc ngàm vào đài và mũi cọc treo trong 

đất) hoặc tựa lên đá và đất cứng. 

Như vậy: yl .l 0,7x20 14m; 14 / 0,5 28        

Thay số, ta có: 21,028 0,0000288x28 0,0016x28 0,906      

Sức chịu tải cho phép là:  

 ' 4

v cb cb b b s sR R A R A 0,906x(0,85x0,7x11500x0,502 280000x24,13x10 ) 3724,18kN         

2. Xác định sức chịu tải của cọc theo đất nền 

a. Sức chịu tải cực hạn Rc,u, (kN), được xác định bằng công thức Nhật bản (Phụ lục 

G.3.2) 

Do cọc xuyên qua cả đất dính và đất rời, do vậy tính toán sức chịu tải cho phép của cọc 

theo công thức Viện kiến trúc Nhật Bản (1988) 

 c,u b b c,i c,i s,i s,iR q A u f l f l    

Trong đó: 

- bq - Cường độ sức kháng của đất dưới mũi cọc nằm trong đất rời.. 

- Ab- diện tích tiết diện ngang của cọc;  

- U- chu vi tiết diện ngang của cọc;  

b. Sức chịu tải cho phép Rc,d (kN) theo công thức 

𝑅𝑐,𝑑 =
𝛾𝑜

𝛾𝑛𝛾𝑘
𝑅𝑐,𝑢 

- Các hệ số được xác định theo mục 7.1.11. TCVN 10304-2014:  

o - Hệ số điều kiện làm việc, kể đến yếu tố tăng mức độ đồng nhất của nền đất khi 

sử dụng móng cọc, lấy bằng 1,15 trong móng có nhiều cọc; 

n - Hệ số tín cậy về tầm quan trọng của công trình, lấy bằng 1,15 với tầm quan trọng 

công trình ( giả thiết cấp II). 
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k - Hệ số tin cậy lấy theo đất. (mục 7.1.11 TCVN 10304-2014) 

Ví dụ 2: Hãy dự báo sức chịu tải của cọc khoan nhồi theo công thức của Viện kiến trúc 

Nhật Bản 

Cho biết cọc tròn có đường kính 1000mm, có chiều dài cọc ngập trong đất là 40m. 

Cao độ mực nước ngầm là trùng với cao độ mặt đất +0.0; Đáy bệ nằm ngang mặt đất. Số 

liệu địa chất như sau: 

TT Tên đất Chiều 

dày 

(m) 

cu  

(MPa) 

N 

(SPT) 

Trọng lượng thể tích 

của đất   

(kN/m3) 

1 Sét pha dẻo chảy 7 0,03 5 17,5 

2 Sét pha dẻo mềm 8 0,05 8 18,0 

3 Cát hạt vừa Rất lớn - 40 20,0 

Bài làm: 

Hình vẽ minh họa các lớp đất và chiều dài cọc như sau: 

 

Sức chịu tải cực hạn của cọc xác định theo công thức được viết lại dưới dạng: 

                        isisicicbbuc lflfuAqR ,,,,,      

trong đó: 

u là chu vi tiết diện ngang thân cọc, u = 3,14 × 1,0 = 3,14m; 

Ab là diện tích cọc tựa lên đất, Ab = 3,14×(1,0/2)2 = 0,785m2 

qb là cường độ sức kháng của đất dưới mũi cọc xác định khi mũi cọc nằm trong đất rời 

qb = 150 NP cho cọc khoan nhồi, qb = 150 × 40 = 6000kPa 

Cường độ sức kháng trung bình đối với cọc đóng được xác định theo công thức: 

trên đoạn cọc nằm trong lớp đất rời thứ “i”    
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3

10 ,

,

is

is

N
f   

trên đoạn cọc nằm trong lớp đất dính thứ “i”: 

                       iuLpic cff ,,      

trong đó: 

αp là hệ số điều chỉnh cho cọc đóng xác định theo biểu đồ, phụ thuộc vào tỷ số sức kháng 

cắt / áp lực hiệu quả thẳng đứng: 

- Đối với lớp 1:  

+ Sức kháng cắt: cu1 = 0,03 MPa = 30 kPa 

+ Áp lực hiệu quả thẳng đứng, tính cho giữa lớp đất:  

σ’v1 = (17,5-9,81) × (7,0/2) = 26,915 kPa 

Suy ra, cu1 / σ’v1 = 1,15; tra bảng có αp1 = 0,5 

- Đối với lớp 2:  

+ Sức kháng cắt: cu2 = 0,05 MPa = 50 kPa 

+ Áp lực hiệu quả thẳng đứng, tính cho giữa lớp đất:  

σ’v2 = (17,5-9,81) × 7,0 + (18,0-9,81) × (8,0/2)  = 86,59 kPa 

Suy ra, cu2 / σ’v2 = 0,57; tra bảng và nội suy:  

αp2 = {0,5 × (0,57-0,35) + 1,0 × (0,8-0,57)}/(0,8-0,3) = 0,68 

fL là hệ số điều chỉnh lấy bằng 1,0 cho cọc khoan nhồi 

Cường độ sức kháng ma sát trung bình thành bên: 

Lớp 1: fc,1 = 0,5 × 1,0 × 30 = 15 kPa 

Lớp 2: fc,2 = 0,68 × 1,0 × 50 = 34 kPa 

Lớp 3: fs,3 = 10 × 40 / 3 = 133,3 kPa 

Thay các giá trị tìm được ở trên vào công thức sức chịu tải của cọc, ta có kết quả như sau: 

Rc,u =6000×0,785 + 3,14×(15×7+34×8+133,3×25) =16357,83 kN 

 

Từ kết quả tính toán trên ta có: 

Sức chịu tải thiết kế của cọc theo đất nền: 𝑅𝑐,𝑑 =
𝛾𝑜

𝛾𝑛𝛾𝑘
𝑅𝑐,𝑢 ( )kN  

Vậy sức chịu tải thiết kế của cọc 𝑃𝑐 = 𝑚𝑖𝑛(𝑃𝑣𝑙 , 𝑅𝑐,𝑑) ( )kN  
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IV. XÁC ĐỊNH SỐ LƯỢNG CỌC, BỐ TRÍ CỌC TRONG MÓNG 

1. Số lượng cọc trong móng 

Công thức tính số lượng cọc trong móng 

*
tt

c

c

N
n

P
b=  

nc: số lượng cọc trong móng 

 : Hệ số kinh nghiệm, kể đến ảnh hưởng của lực ngang và mô men, b =1.2-1,5; 

0,ttV Tổng lực thẳng đứng kể đến cao trình đỉnh đài 

c,tkR Sức chịu tải của cọc 

Diện tích sơ bộ đáy đài: 
 

0,tt

sb

tt tb

V
F

R n h


 
 

Áp lực tính toán do phản lực đầu cọc tác dụng lên đáy đài:
 

c,tk

tt 2

R
R

3D
  

n: hệ số vượt tải n=1,1 

tb : Trọng lượng riêng trung bình của đài và đất trên đài 3

tb 19kN / m   

h: chiều sâu đặt đáy đài  

tbh : Áp lực nén lên đáy đài do trọng lượng đài và đất trên đài gây ra 

Ta có tải trọng tính toán dưới đáy đài sơ bộ 

dsb sb tbV nF h  ; tt

dsb 0,tt dsbV V V   

2. Bố trí cọc 

Thông thường, khoảng cách tâm giữa 2 cọc kề nhau nên lấy: cọc ma sát không nhỏ hơn 

3d, cọc chống không nhỏ hơn 2d. 

Tính được số lượng cọc chọn kích thước đường kính cọc để bố trí cho móng, chọn kích 

thước móng, khoảng cách giữa 2 tim cọc từ 3D-6D, khoảng cách từ mép cọc đến mép ngoài 

đài cọc từ D/3 đến D/2. 

3. Lập tổ hợp tải trọng tác dụng tại đáy bệ móng 
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V. KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN ÁP LỰC XUỐNG ĐỈNH CỌC 

1. Điều kiện kiểm tra 

tt

c,tk

tt

in

x

m

map p R

p 0

  


 

Trong đó: 

c,tkR - sức chịu tải thiết kế của cọc (kN) 

p :Trọng lượng bản thân của cọc, (kN) 

tt tt

ax nm mip ,p : nội lực đầu cọc lớn nhất và nhỏ nhất, (kN) 

2. Nội lực đầu cọc : 

Cách 1: Có thể tính theo công thức cho móng cọc đài thấp Theo TCVN 10304-2014 

thiết kế móng cọc y,tt i x,tt itt
i 2 2

c i i

M x M yV
P

n x y
  

 
 

Cách 2: Nội lực cọc được tính bằng phần mềm Geo5: xem mục VII 

Trong đó: 

      ttV : tổng tải trọng thẳng đứng tính toán tại đáy đài tác dụng lên đầu các cọc; 

      xM , yM : mô men tính toán ứng với các trục x và y của mặt bằng nhóm cọc tại tọa độ 

đáy đài 

        n: số lượng cọc trong móng; 

       ,i ix y : tọa độ của cọc thứ i; 

       max max,x y : tọa độ từ trọng tâm cọc chịu nén hoặc chịu kéo nhiều nhất tới trục y và x. 

Trọng lượng tính toán của cọc từ đáy đài cọc đến mũi cọc: p tt btp nA L    

3. Kiểm tra điều kiện 

Kết luận: Cọc được kiểm tra đủ sức chịu tải và an toàn nên tất cả các cọc còn lại được 

bố trí trong móng cũng an toàn. 

Vậy số lượng cọc và khoảng cách bố trí là hợp lý 

Kiểm tra sức chịu tải ngang: Vì móng cọc là đài thấp nên tải trọng ngang tác dụng 

chủ yếu vào phần đài cọc nên ta không cần kiểm tra sức chịu tải ngang của cọc.
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Ví dụ hình bên: Số cọc n = 4 kích thước 

cọc D1000 để bố trí móng. Chọn kích 

thước móng là L×B=5 m×5 khoảng cách 

giữa 2 tim cọc từ 3D-6D, khoảng cách từ 

mép cọc đến mép ngoài đài cọc từ D/3 

đến D/2 nên chọn 0.5m 

Hình. Hình vẽ minh họa bố trí cọc trên đài cọc  

 

VI. KIỂM TRA ĐỘ LÚN CỦA MÓNG (phụ lục C TCVN 9362-2012) 

Độ lún cho phép của công trình theo Bảng 16 TCVN9362:2012 là Sgh = 8cm; 

Phạm vi tính lún của móng cọc được tính từ mặt phẳng mũi cọc đến độ sâu thỏa mãn điều 
kiện pz ≤ 0,2pdz do mũi cọc được đặt vào lớp đất tốt. 

Trong đó: 

Áp lực do trọng lượng bản thân của đất nền tại mặt phẳng mũi cọc: 

n

dz i i

i 1

p l


   

Áp lực phụ thêm do tải trọng ngoài tại mặt phẳng mũi cọc 

tc

0 tb dzp p p   

Công trình thuộc nhà khung bê tông cốt thép có tường chèn, theo bảng 16- TCVN 

9362:2012 có độ lún tuyệt đối lớn nhất Sgh = 8 cm. 

Tính toán độ lún theo phương pháp tổng độ lún các lớp phân tố bằng cách chia nền đất 

thành những lớp phân tố đồng nhất có chiều dày hi = 0,6 m < Bqu/4 

Áp lực phụ thêm do tải trọng công trình ở độ sâu z kể từ đáy móng khối quy ước: 

z 0p p   

Trong đó ko- Hệ số tra bảng C.1 TCVN 9362-2012  phụ thuộc vào tỉ số 2z/Bqu và Lqu/Bqu 

Lập bảng tính toán độ lún  

Lớp 

đất 
Điểm z (m) 2z/Bqu 

pz=αp0 

(kPa) 
pdz (kPa) 

100030001000

1
0
0
0

3
0
0
0

1
0
0
0

5
0
0
0

5000



Hướng dẫn Đồ án Nền móng Xây dựng dân dụng và công nghiệp 

 

16 

 
      

      

0,2 pdz  

Độ lún tổng cộng  

n
i i

1 i

p h
S

E
   

0,8   Hệ số không thứ nguyên (Phụ lục C TCVN 9362-2012) 

Kết luận: Thõa mãn điều kiện về độ lún giới hạn. 

Vẽ biểu đồ áp lực do tải trọng bản thân và do tải trọng công trình 

 

VII. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GEO5 

Sau đây là các bước hướng dẫn tính toán chương trình Pile Group: 

Bước 1: Trong tab “Project”: 

Nhập thông tin về dự án, mô tả công trình, chủ nhiệm, ngày tháng năm… 

Đổi đơn vị về hệ Metric trong mục System of units 

Chọn trọng lượng thể tích của nước (Unit weight of water consider): 10 kN/m3 

 

Hình 1  Trong tab “Project” 

Bước 2: Trong tab “Setting”: 

Chọn Select setting  Standard - limit states (tiêu chuẩn về trạng thái giới hạn) 
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Hình 2  Trong tab “Setting” 

Tại mục Analysis type chọn Spring method (Mô hình lò xo) 

Tại mục Type of pile chọn Floating pile – compute the stiffness of spring from soil properties 

(Cọc treo – tính toán độ cứng lò xo từ chỉ tiêu cơ lý của đất). Các mục còn lại chọn như hình.  

 

Hình 3  Trong tab “Analysis type” 

Bước 3: Trong tab “Structure”: Lựa chọn số lượng cọc, đường kính cọc, khoảng cách tim – tim 

cọc, kích thước bệ cọc. 

 

Hình 4  Trong tab “Structure” 

 



Hướng dẫn Đồ án Nền móng Xây dựng dân dụng và công nghiệp 

 

18 

Bước 4: Trong tab “Geometry”: Lựa chọn chiều sâu đáy bệ, bề dày bệ, chiều dài cọc 

 

Hình 5  Trong tab “Geometry” 

Bước 5: Trong tab “Material”: Khai báo vật liệu trong mục User define 

Bê tông khai báo f’c = 22 MPa 

Thép khai báo fy = 400 MPa 

(cường độ bê tông và thép khai báo theo thiết kế) 

 

Hình 6  Trong tab “Material” 
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Bước 6: Trong tab “Load”: 

Khai báo THTT tính toán (Design) và THTT tiêu chuẩn (Service) 

 

Hình 7  Trong tab “Load” 

Bước 7: Trong tab “Profile”: Khai báo độ sâu các lớp đất đá qua ô “Add” 

 

Hình 8  Trong tab “Profile” 

Bước 8: Trong tab “Soil”: Khai báo chỉ tiêu cơ lý các lớp đất đá 

: trọng lượng thể tích tự nhiên (kN/m3); góc ma sát trong ; lực dính đơn vị c (kPa); hệ số 

poission ; môđun biến dạng Edef (MPa); sat: trọng lượng thể tích bão hòa (kN/m3); Góc mở khi 

tính toán môđun phản lực nền   /2 
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Hình 9  Trong tab “Soil” 

Bước 9: Trong tab “Assign”: Điền các lớp đất theo độ sâu 
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Hình 10  Trong tab “Assign” 

Bước 10: Trong tab “Water”: Độ sâu mực nước ngầm 

 

Hình 11  Trong tab “Water” 

Mục negative skin friction: ma sát âm có thể bỏ qua, tùy thuộc vào bài toán 

Bước 11: Trong tab “Vertical spring”: Gối lò xo đứng. Chọn THTT tính toán đã khai báo 

 

Hình 12  Trong tab “Vertical spring” 
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Bước 12: Trong tab “Analysis”: Tính toán kết quả. Lựa chọn các chỉ tiêu cần tính toán (Lực nén, 

momen, lực cắt..) 

 

Hình 13  Trong tab “Analysis” 

Bước 13: Trong tab “Dimensioning”: kiểm tra bê tông cốt thép  

 

Hình 14  Trong tab “Dimensioning” 
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PHẦN III 

BẢN VẼ 

 

1. Bản vẽ Bố trí chung:  

- Ðưa ra được 3 hình chiếu của móng cọc khoan (mặt chính, mặt bằng, chiếu cạnh) 

- Trong mỗi hình chiếu đều phải có đầy đủ các kính thuớc: kính thuớc chi tiết và kích thước tổng 

- Quy cách viết chữ trong bản vẽ, đường gióng kích thuớc phải thống nhất trong 1 bản vẽ và thống 

nhất với các bản vẽ còn lại. 

2. Bản vẽ lồng cốt thép cọc khoan nhồi 

- Thể hiện sơ đồ chia lồng cốt thép, chi tiết lồng cốt thép  

- Các yêu cầu về ghi kích thước và chữ viết như ở bản vẽ Bố trí chung 

3. Bản vẽ cốt thép đài cọc 

- Ðua ra được 3 mặt cắt cơ bản của bệ, trong đó cốt thép cho phép tham khảo từ các bản vẽ khác 

- Các yêu cầu về ghi kích thước và chữ viết như ở bản vẽ Bố trí chung 
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